
1. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Tháng 4/2017 Tháng 5/2016

Tổng số 103,09 104,37 107,29

1. Công nghiệp khai thác 94,39 200,00 207,76

2. Công nghiệp chế biến 103,19 104,02 106,97

SX chế biến thực phẩm 105,34 109,46 108,93

SX đồ uống 113,55 97,72 102,38

SX các sản phẩm thuốc lá 100,03 99,61 102,80

Dệt 105,83 95,85 98,71

SX trang phục 96,55 102,75 103,43

SX da và các SP. có liên quan 102,27 105,92 89,28

SX giấy và SP. từ giấy 112,26 118,81 109,80

In, sao chép các bản ghi các loại 96,55 124,51 109,06

SX hóa chất và SP. hóa chất 97,95 94,99 102,73

SX thuốc, hoá dược và dược liệu 94,98 101,04 100,88

SX các sản phẩm từ cao su và plastic 101,99 98,49 97,35

SX SP từ khoáng phi kim loại 100,32 109,00 111,15

SX kim loại 133,61 101,02 131,71

SX SP từ kim loại đúc sẵn 104,78 113,18 106,68

SX SP điện tử, máy vi tính và SP. quang học 106,10 107,72 112,10

SX thiết bị điện 88,04 100,45 116,73

SX máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 83,39 102,00 90,11

SX xe có động cơ 98,74 121,32 174,03

SX phương tiện vận tải khác 104,42 79,11 107,11

SX giường, tủ, bàn, ghế 112,50 96,41 92,64

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 108,27 100,16 101,62

3. Sản xuất và phân phối điện 99,70 100,27 105,53

4. Cung cấp nước và xử lý rác thải 101,05 111,57 110,73

Khai thác lọc và phân phối nước 100,70 105,71 108,73

Hoạt động thu gom xử lý và tiêu hủy rác thải, tái 
chế phế liệu

101,36 119,07 113,17

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải 101,95 113,87 111,77

Tháng 5 so với 5 tháng với 
cùng kỳ năm 

trước

Đơn vị tính: %
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2. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
4/2017

Tháng 
5/2016

Đá xây dựng các loại (1000 m3) 18,00 64,00 94,39 200,00 207,76

Sữa hoặc kem cô đặc (1000 tấn) 12,17 57,08 113,65 105,22 103,61

Bia chai, lon (triệu lít) 130,41 608,72 114,57 97,39 102,67

Thuốc lá điếu (triệu bao) 140,44 680,19 100,03 99,61 102,80

 Vải (triệu m) 12,02 57,37 103,38 93,90 112,68

Quần áo mặc thường (triệu cái) 29,27 160,37 94,85 105,30 107,29

Giày dép thể thao các loại (triệu đôi) 10,27 43,62 102,46 104,67 88,31

Sổ sách, vở, giấy và các SP. bằng giấy 
chưa được phân vào đâu (1000 tấn)

4,46 18,62 119,23 165,67 96,96

Phân khoáng, phân hóa học (1000 tấn) 49,95 240,22 87,30 87,79 115,42

Xà phòng giặt các loại (1000 tấn) 47,91 228,19 95,41 94,13 93,14

Bao bì bằng plastic (1000 tấn) 16,64 79,50 101,65 98,73 99,68

Xi măng (1000 tấn) 1.038,45 4.242,30 99,26 105,27 104,48

Thép hình các loại (1000 tấn) 37,78 168,97 115,96 124,39 141,13

Ti vi các lọai (1000 cái) 754,57 2.989,55 100,20 150,81 173,66

Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1.991,00 9.050,02 99,70 100,27 105,53

Nước uống (triệu m3) 43,17 214,82 100,70 105,71 108,73

Tháng 5 so với 5 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước

% so sánhSản lượng 

Tháng 5 5 tháng
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3.  Dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép 
(Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5)

2016 2017 2016 2017

Tổng số 276 270 481,2 335,1
Phân theo ngành kinh tế
Trong đó:

Công nghiệp chế biến, chế tạo 16 17 62,1 122,7
Xây dựng 7 15 2,3 11,3
Thương nghiệp 106 122 116,7 87,9
Vận tải kho bãi 19 11 5,6 4,5
HĐ chuyên môn KH công nghệ 52 56 12,7 12,4
Kinh doanh bất động sản 7 8 236,0 40,0
Thông tin và truyền thông 38 31 29,1 54,6

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ
Hàn Quốc 50 49 29,8 91,8
Malaysia 9 11 23,5 45,0
Singapore 38 34 64,1 39,9
Đài Loan 7 11 1,4 35,9
Nhật Bản 42 40 75,7 35,8
Hà Lan 4 9 13,7 31,9
Hồng Kông 17 16 3,8 16,0
Thái Lan 8 8 6,9 12,8
CHLB Đức 1 9 0,04 7,4
Trung Quốc 19 11 6,0 4,8
Indonesia 2 5 8,7 3,7
Hoa Kỳ 12 10 3,0 2,9
Ấn Độ 4 9 0,2 1,7
Vương quốc Anh 12 8 0,8 1,3
Australia 9 7 0,9 1,2
Seychelles 1 2 0,2 1,0
Canada 2 3 0,3 0,6
Cayman Islands 4 1 230,5 0,4
Khác 35 27 11,66 1,0

Dự án
Vốn đăng ký
 (Triệu USD)
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4. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
4/2017

Tháng 
5/2016

74.504 375.158 100,6 109,8 110,5

Kinh tế nhà nước 5.129 25.942 102,0 96,9 105,3

Kinh tế ngoài nhà nước 57.867 293.198 100,5 107,2 109,3

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 11.508 56.019 100,3 134,3 120,4

* Phân theo ngành hoạt động

Thương nghiệp 48.070 242.503 102,3 111,6 112,9

Khách sạn nhà hàng 6.908 36.556 93,0 101,6 100,6

Du lịch lữ hành 1.483 7.646 85,9 91,4 103,1

Dịch vụ 18.043 88.454 100,7 110,3 109,4

3.179 14.001 112,0 119,5 117,1

Kim ngạch XK không kể dầu thô 2.937 12.794 115,5 121,2 117,3

2.825 12.974 100,7 131,9 122,1

Kinh tế nhà nước 354 1.513 110,7 119,9 96,8

Kinh tế ngoài nhà nước 886 4.196 93,8 119,2 108,2

Kinh tế có vốn nước ngoài 1.585 7.265 102,8 143,6 140,0

2.538 11.768 99,3 133,2 122,8

3.584 16.566 106,0 114,0 118,0

3.201 14.533 107,3 122,2 119,7

Kinh tế nhà nước 166 732 110,0 112,6 109,1

Kinh tế ngoài nhà nước 1.610 7.415 105,1 115,4 113,8
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.425 6.387 109,6 132,3 128,9

Riêng kim ngạch nhập khẩu của DN TP.HCM 
qua cảng TP.HCM (triệu USD)

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng (tỷ đồng)

2. Kim ngạch XK của DN TPHCM tại các 
cửa khẩu trên cả nước (tri ệu USD)

Riêng kim ngạch xuất khẩu của DN TP.HCM 
qua cửa khẩu TP.HCM (triệu USD)

3. Kim ngạch NK của DN TPHCM tại các 
cửa khẩu trên cả nước (tri ệu USD)

Ước thức hiện % so sánh

Tháng 5 5 tháng

Tháng 5 so với 5 tháng 
với 

cùng 
kỳ năm 
trước

Kim ngạch XK không kể dầu thô qua cửa 
khẩu TP.HCM
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5. Mặt hàng xuất nhập khẩu 

Lượng
(1000 tấn)

Trị giá
(Triệu 
USD)

Lượng
(1000 tấn)

Trị giá
(Triệu 
USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá

1. Xuất khẩu 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 720,9 3.335,4 105,1 167,3

Hàng dệt, may 417,4 1.996,3 99,9 101,6

Dầu thô 754,0 287,2 2.920,5 1.206,5 125,5 114,3 83,3 114,9

Giày dép các loại 235,4 1.034,0 105,7 110,1

Hàng hóa khác 210,1 934,5 100,6 131,2

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 
khác

188,3 822,2 100,3 111,1

Cà phê 33,1 63,4 174,1 392,7 88,9 53,3 80,5 114,9

Phương tiện vận tải khác & phụ tùng 67,0 375,7 85,4 195,1

Gạo 81,8 85,4 397,7 356,9 112,4 104,5 112,7 79,6

Hàng thuỷ sản 59,9 281,7 101,8 109,7

Cao su 13,1 38,5 83,9 232,3 101,9 98,4 71,3 139,8

Hạt tiêu 10,5 56,2 41,9 238,6 98,0 98,2 116,4 85,2

Gỗ & sản phẩm gỗ 45,4 215,2 93,0 107,4

Hàng rau quả 55,0 223,3 91,7 126,1

Túi xách, ví,va li, mũ & ô dù 35,3 185,5 89,0 99,7

Sản phẩm chất dẻo 36,7 156,1 99,0 120,4

Hạt điều 5,1 40,8 20,2 151,5 103,3 108,3 54,1 103,3

2. Nhập khẩu 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 747,7 3.395,7 110,8 149,8

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 
khác

414,6 1.836,0 110,3 105,6

Hàng hoá khác 272,8 1.266,7 104,5 118,9

Vải các loại 238,2 953,4 109,7 104,1

Chất dẻo nguyên liệu 181,7 160,2 758,5 752,5 103,9 105,9 150,1 122,6

Sắt thép các loại 254,2 155,9 1.551,0 666,8 95,8 100,3 19,3 115,8

Dược phẩm 120,6 528,7 109,8 100,1

Sản phẩm hoá chất 93,4 403,1 116,6 115,4

Điện thoại các loại & linh ki ện 58,4 272,3 92,9 106,1

Hàng điện gia dụng khác & linh kiện 68,9 315,7 114,6 104,2

Xăng dầu các loại 101,4 86,0 536,6 344,2 67,4 85,2 93,7 139,0

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 72,3 309,9 109,2 105,4

Kim loại thường khác 20,0 72,9 88,7 302,6 105,4 115,5 30,2 133,9

Sản phẩm chất dẻo 60,7 271,0 104,6 114,1

Hoá chất 55,8 257,2 110,8 121,6

Giấy các loại 79,4 45,9 343,7 227,0 96,5 97,3 76,0 118,0

Phân bón các loại 68,4 23,7 457,8 150,6 125,5 128,1 151,8 123,2

Linh kiện, phụ tùng ô tô 33,3 164,0 103,1 114,4

Sản phẩm từ sắt thép 44,2 182,2 111,9 109,9

Ước tính 
tháng 5

Ước tính 
5 tháng 

Tháng 5 so 
tháng trước

(%)

5 tháng so 
cùng kỳ 

(%)
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6. Thị tr ường xuất - nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2017

Trị giá 
(triệu 
USD)

Tỷ trọng 
(%)

So sánh 
với cùng 
kỳ (%)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Tỷ trọng 
(%)

So sánh 
với cùng 
kỳ (%)

Tổng số 12.974,3 100,0 122,1 14.533,4 100,0 119,7
Trong đó: 

China 2.557,7 19,7 135,9 4.108,8 28,3 159,9

United States 2.208,5 17,0 112,5 1.078,8 7,4 111,3

Japan 1.213,7 9,4 118,2 841,0 5,8 109,0

South Korea 688,9 5,3 139,5 1.312,3 9,0 127,3

Malaysia 652,7 5,0 198,3 639,8 4,4 120,7

Hong Kong 503,2 3,9 102,6 676,3 4,7 101,8

Germany 428,6 3,3 101,0 345,3 2,4 117,3

Thailand 384,1 3,0 140,9 897,9 6,2 113,5

Australia 367,4 2,8 149,1 152,4 1,0 120,1

Singapore 361,3 2,8 242,0 1.243,3 8,6 113,6

Netherlands 347,9 2,7 105,3 136,1 0,9 116,2

United Kingdom 223,4 1,7 96,6 96,6 0,7 105,4

India 221,7 1,7 151,4 402,8 2,8 169,4

Spain 193,8 1,5 150,4 54,1 0,4 116,7

Philippines 171,5 1,3 90,6 83,7 0,6 133,8

France 158,5 1,2 114,0 168,3 1,2 113,4

Taiwan 157,7 1,2 106,1 790,2 5,4 124,6

Indonesia 147,1 1,1 64,1 297,4 2,0 122,4

Cambodia 124,7 1,0 94,8 17,7 0,1 207,8

Belgium 121,0 0,9 112,2 119,9 0,8 83,0

Italy 121,0 0,9 102,2 136,5 0,9 113,0

United Arab Emirates 105,7 0,8 111,2 36,8 0,3 117,4

Canada 105,3 0,8 88,2 48,9 0,3 127,9

Argentina 95,1 0,7 128,6 17,0 0,1 194,2

Myanmar 63,6 0,5 163,4 12,2 0,1 140,3

Israel 35,3 0,3 83,4 7,4 0,1 1,2

Xuất khẩu Nhập khẩu
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7. Vận tải

Tháng 
4/2017

Tháng 
5/2016

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 4.797,9 24.453,4 102,9 117,4 117,3

Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 384,6 1.898,9 100,4 112,8 111,3

Kinh tế ngoài nhà nước 4.354,5 22.391,5 102,4 117,2 117,9

Kinh tế có vốn nước ngoài 58,7 163,0 226,4 183,9 119,7

Chia theo ngành vận tải

Tr.đó: Đường bộ 2.778,2 14.519,7 102,7 115,1 117,4

Đường sông 469,8 2.363,9 102,7 106,2 106,7

Đường biển 1.536,6 7.512,1 103,2 125,8 121,1

Đường hàng không 13,2 57,7 116,0 158,0 118,6

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1.850,5 9.381,6 101,9 130,6 121,5

Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 28,4 144,0 100,4 95,5 102,2

Kinh tế ngoài nhà nước 1.447,5 6.983,2 100,7 131,2 119,2

Kinh tế có vốn nước ngoài 374,7 2.254,5 107,0 131,6 130,8

Chia theo ngành vận tải

Tr.đó: Đường bộ 1.478,1 7.134,2 100,8 130,6 119,4

Đường sông 27,7 145,2 100,7 103,3 97,2

Đường biển

Đường hàng không 344,6 2.102,2 107,0 133,2 131,5

Thực hiện % so sánh

Tháng 5 5 tháng

Tháng 5 so với 5 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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8. Thu chi ngân sách

Tháng 
4/2017

Tháng 
5/2016

1. Ngân sách (tỷ đồng)

1.1 Thu cân đối ngân sách Nhà nước 25.481 147.461 76,44 111,35 118,40

Trong đó:

Thu nội địa 14.943 97.552 63,85 116,37 122,25

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8.939 42.600 104,50 100,25 109,24

Thu từ dầu thô 1.600 7.310 115,89 142,04 127,16

1.2 Thu cân đối ngân sách địa phương 5.614 38.089 64,47 93,71 125,89

1.3. Chi ngân sách địa phương 3.858 15.445 106,63 111,52 88,62

(Không kể tạm ứng)

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 955 4.049 72,74 84,19 58,28

Thực hiện % so sánh

Tháng 5 5 tháng

Tháng 5 so với 5 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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